
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 30.1
LỚP 20C1FIN60500603

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Đầu tư tài chính

13/03/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

07g00

B2-207

Mã ca thi:  THISDH 5241

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

17/07/1995AnhNguyễn Thị Ngọc2011110041

09/02/1997AnhPhan Lê Minh2011110032

28/04/1994BảoLai Hoàng1921110093

30/03/1993BìnhVũ Thanh2011110074

13/01/1998BíchNgô Lê Ngọc2011110065

15/10/1992CườngTrần Quốc2011110106

10/05/1996HàTrần Bảo Ngọc2011110177

15/09/1994HàTrần Thị Thu2011110188

15/09/1997HưngLê Quang2011110279

10/08/1992HươngNguyễn Thị Thanh20111102910

15/03/1978HươngTrần Tuyết19211104511

22/03/1990KhuêTrịnh Thị Xuân20111103212

03/12/1995LiêmNguyễn Thị Thanh20111103613

13/10/1995LinhPhạm Thị Thùy20111103814

16/08/1995MinhTrần Thị Ngọc20111104715

14/09/1996MinhVĩnh Lê Bảo20111104816

30/04/1992NgaDương Thị Hằng20111105017

22/03/1996NghĩaPhạm Trí20111105218

12/01/1998NguyênPhạm Lê Hiếu20111105719

14/10/1997NhânNguyễn Thành20111106020

29/01/1995NhungNgô Bích20111106321

12/05/1988NươngMai Thị Mỹ20111106522

01/01/1995NữHuỳnh Thị Ngọc20111106423

23/12/1997PhươngGiang Huệ20111106924

29/09/1997PhươngNguyễn Thị Hà20111107025

04/12/1995PhươngPhan Ngọc Xuân20111106826

21/12/1986ThuNgô Thị Ngọc20111108127

30/11/1998ThưNguyễn Thị Anh20111108328

15/06/1985TrangPhạm Thị Huyền20111108929

27/05/1997TuấnTrương Văn20111109230

09/06/1997UyênMạc Phương20111109731



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

26/07/1992NgânNguyễn Thái Thanh7701270722A32

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 30.1
LỚP 20C1BUS60300501

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Phân tích kinh doanh

14/03/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

Mã ca thi:  THISDH 5244

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

11/06/1998AnhHồ Lê Trâm2011090011

27/09/1998BảoHuỳnh Lê Phúc2011090022

24/06/1994DiễmNguyễn Thị Hồng2011090053

13/01/1992DũngNông Tuấn2011090074

02/01/1997ĐàoNguyễn Thị Hồng2011090045

18/03/1996HằngDương Thị Thanh2011090086

04/01/1996HiềnNguyễn Ngọc Trung2011090097

30/01/1995HoàngLê Đức2011090108

16/09/1990HuyHuỳnh Quang7701280632A9

24/06/1998HuyềnLữ Thị Khánh20110901110

28/01/1992HữuĐinh Trọng20111000211

08/07/1996LinhNguyễn Thị Yến20111000312

17/08/1993LinhNguyễn Trần Ngọc20111000413

07/05/1984LươngTrần Thế20110901314

25/11/1989LyNguyễn Thị20110901415

19/12/1997NgânTrần Thị Thanh20110901516

12/11/1995NgọcNgô Xuân Yến20110901717

14/07/1997NgọcTrần Thị Như19211001918

02/04/1984NguyệnBùi Xuân20110901819

16/05/1993NhậtTô Minh7701270783A20

22/08/1997NhiNguyễn Hoàng Thảo20110901921

01/09/1993NhungHoàng Lê Hồng20111000622

08/01/1998OanhTrần Thị20110902023

14/10/1982PhúVõ Duy Thiên20111000724

23/11/1976PhúcTrương Đặng VĩnhNCS201801725

23/12/1995PhươngĐặng Thị Minh7701280879A26

20/01/1989PhượngLê Thị Bích20110902127

20/11/1997QuyênNguyễn Trần Thảo20110902228

19/05/1984QuyềnHoàng Bá20111000829

14/03/1991SâmNguyễn Thị Hồng20110902330

12/10/1998SươngNguyễn Thị Điền20110902431



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

26/06/1996SươngVõ Thị Diễm20111000932

05/04/1993TânBùi Minh20110902533

24/06/1989TấnHuỳnh Duy20110902634

12/08/1997ThảoNguyễn Thị Thanh20111001035

22/04/1994ThảoNguyễn Thị Thu20110902936

23/11/1991ThảoNguyễn Thu20110902837

22/07/1995ThảoTô Phương20111001238

06/02/1990ThảoTrương Thị20110902739

08/09/1987ThảoVũ Thị Thu20111001140

25/11/1994ThuMã Văn20111001341

22/11/1997ThưPhạm Minh Ngọc20110903042

15/01/1993ThyNguyễn Ngọc Quỳnh20111001443

20/05/1997TiênNgô Á20111001544

30/06/1994TrâmĐặng Ngọc20111001645

25/11/1982TríTrần Đình Minh20110903246

09/10/1992TuấnLê Phạm Hữu20111001747

12/11/1988VânTrương Phạm Khánh20110903348

17/09/1994VyPhan Huỳnh Khánh20110903549

31/12/1988YếnLê Thị Phi20110903650

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 30.1
LỚP 20C1FIN60500602

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Đầu tư tài chính

14/03/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

13g00

B1-403

Mã ca thi:  THISDH 5242

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

22/11/1992GiangLê Thị2011110151

03/09/1997HoàngTrần Thanh2011110242

07/11/1981HuyềnNguyễn Phạm Ngọc2011110313

07/09/1994HươngNguyễn Thị Thu2011110284

13/02/1994LanNguyễn Thị Thanh2011110345

17/12/1996LinhTrần Thị Mỹ2011110406

17/09/1992LịchMai Xuân2011110357

10/10/1993LýPhan Thu2011110448

01/11/1993MiLê Thị Trà2011110459

05/10/1981MinhNguyễn Ngọc Diễm20111104610

11/05/1992MinhPhan Trường19211106011

07/03/1992NguyênĐào Nhật20111105612

09/02/1980NguyênNguyễn Trọng19211107013

12/09/1982NhãNguyễn Phạm Viết20111105814

04/10/1994PhúcLương Nguyễn Hồng19211108215

29/10/1996TâmNguyễn Thị Thanh20111107616

03/02/1995ThảoNguyễn Thị Phương20111107917

07/10/1991ThạchNguyễn Ngọc20111107718

23/04/1979ThúyVũ Thị20111108519

05/04/1993TrangPhạm Thị Kiều19211112520

14/04/1992TrânHuỳnh Thị Bảo20111108821

13/06/1993TrânVõ Kiều7701281090A22

02/06/1991TuấnDương Quốc20111109323

28/04/1996TuấnTrần Minh20111109124

22/10/1988TuyếnBùi Thị Kim20111109525

13/03/1989TuyếtNguyễn Thị Bạch20111109626

12/08/1983UyênLê Thị Tú19211114027

04/05/1992VânVăn Thị Thúy19211114128

10/06/1995VyPhạm Khánh7701281206A29

17/02/1995YếnNguyễn Minh20111110030

20/07/1990YếnTrần Thị Ngọc20111110131



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

22/10/1995KhanhNguyễn Hoàng7701270536A32

09/07/1991ThuNguyễn Thị Diễm7701271062A33

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 30.1
LỚP 20C1OPE60201601

Môn thi:

Thời gian thi:

Ngày thi:

Quản trị điều hành

14/03/2021

Giờ thi:

Phòng thi:

15g15

B1-403

Mã ca thi:  THISDH 5243

GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

16/05/1990AnhPhạm Thái2011070081

03/12/1983BảoNguyễn Hữu2011070092

11/04/1988ChiĐào Mỹ2011070153

08/07/1991DiễmNguyễn Thị Kiều2011070234

19/11/1984DiệpTrần Thị Trúc1921070215

28/02/1993DiệuTăng Xuân2011070256

30/06/1994DungTrần Thị Bích2011070297

28/04/1990DuyNguyễn Lê Anh2011070338

29/09/1997ĐạtLê Thành2011070219

18/03/1997ĐứcHồ Nhân20110702710

24/09/1995ĐứcNguyễn Trung20110702811

12/02/1982GiangNguyễn Thị Hương19210704012

24/11/1995GiangVũ Thị Hương20110703513

01/05/1982HảiPhan Thanh20110704014

11/10/1993HiếuNguyễn Chí20110704915

28/08/1998HoaDương Thị Thanh20110705116

23/10/1974HoaVăn Việt7701290259A17

15/06/1991HớnTrần Thành7701280601A18

01/04/1985HuyNguyễn Quang20110705519

20/12/1993HươngTừ Thị Diễm19210706320

19/11/1984KếtĐinh Viết20110705921

06/09/1997LinhNguyễn Thị Diệu20110706422

16/06/1993MạnhLê Đức20110707223

13/02/1995NamLê Ngọc20110707524

15/12/1995NamNguyễn Đình20110707425

21/03/1992NgânLê Thị Kim20110707826

27/09/1997NgânNgô Mai Kim20110707927

06/02/1993NgọcDương Tuấn20110708528

16/04/1993NgọcTrần Thị Như20110708429

25/01/1983NhựtTống Quang19210712130

08/08/1991PhúcLê Công19210712331



GHI
CHÚ

KẾT
QUẢ

Trsố:Trsố:

Cuối kỳGiữa kỳ

ĐIỂM MÔN HỌC

CHỮ KÝ
SỐ
TỜ

NGÀY SINHHỌ VÀ TÊN HỌC VIÊNMÃ HỌC VIÊNSTT

27/03/1990ThùyHuỳnh Thị Thanh20110711432

11/10/1991ThủyLê Thị20110711533

08/09/1996ToànNguyễn Minh20110711834

29/04/1993TríNguyễn Minh20110712535

06/04/1979TríTrương Minh20110712636

06/09/1998TuyểnĐặng Ngọc20110713437

12/02/1996TuyếtPhan Thị Ánh19210721038

21/06/1992TuyếtTrần Thị Ánh20110713739

15/09/1996TúNguyễn Đức Cẩm20110713040

02/06/1990VănĐặng Thị20110714141

15/03/1991ViệtVõ Quốc20110714342

02/01/1993VinhTrần Cao20110714643

02/02/1997VyNguyễn Thị Hoài20110714944

08/07/1990NguyênNguyễn Thị Thảo7701270757A45

Tổng bài có điểm quá trình:

Số HV dự thi:

Số tờ giấy thi:

Họ tên, chữ ký cán bộ coi thi Họ tên, chữ ký giảng viên chấm điểm quá trình:

Họ tên, chữ ký giảng viên chấm thi kết thúc học phần:

Họ tên, chữ ký của Trưởng (Phó) bộ môn

1.

2.


